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Trường THCS Thượng Thanh

Học kỳ 2

Năm học 2020-2021

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 9A1A 9A2A 9A3A 9A4A 9A5A 9A6A

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2
SH - 

Q.Phương
SH - Bình SH - Huyên SH - H.Yến SH - TrangBC SH - Phượng SH - Điệp SH - Loan SH - Nguyệt SH - H.Vân SH - Thủy SH - T.Xuân SH - Quý SH - DungT

SH - 

M.Phương
SH - Nhiều SH - TrangHĐ SH - T.Dung SH - Nga SH - Duyên SH - Mai SH - H.Giang SH - P.Lương SH - M.Hoa SH - My SH - Bảo SH - M.Oanh

3
TOÁN - 

TrangBC
NN - Bảo VĂN - M.Hoa VĂN - B.Hoa VĂN - Châu NN - Phượng VĂN - Điệp VĂN - Nga

SINH - 

Nguyệt
VĂN - H.Vân VĂN - Thủy TV - Khuyên

VĂN - 

TrangV
VĂN - Nhiều TOÁN - My SỬ - P.Lương NHAC - Lụa TD - Trường

TOÁN - 

H.Yến

NN - 

M.Phương
NN - Hiền TD - Hòa

TOÁN - 

HươngT
NN - T.Xuân VĂN - Bình

TOÁN - 

Huyên

TOÁN - 

H.Giang

4
NN - 

Q.Phương
VĂN - Bình VĂN - M.Hoa VĂN - B.Hoa VĂN - Châu

VĂN - 

L.Trang
VĂN - Điệp TV - Khuyên

TOÁN - 

H.Giang

TOÁN - 

DungT
VĂN - Thủy TD - Hòa

VĂN - 

TrangV
NHAC - Lụa

NN - 

M.Phương
NN - T.Xuân

TOÁN - 

TrangHĐ

VĂN - 

T.Dung
NN - Thảo

TOÁN - 

Duyên
TD - Trường VĂN - P.Thư

VĂN - 

P.Lương
MT - H.Anh TOÁN - My SỬ - Mai NN - Hiền

5 CD - Châu SỬ - TrangV TV - Khuyên NN - T.Xuân CN - Thủy
VĂN - 

L.Trang

TIN - 

TrangHĐ
NN - Hiền NN - Bảo

NN - 

Q.Phương
NN - Thảo SỬ - Điệp NHAC - Lụa

TOÁN - 

DungT
TOÁN - My

TC Toán - 

Huyên
SỬ - P.Lương

NN - 

M.Phương
SỬ - Mai VĂN - B.Hoa VĂN - Nga VĂN - P.Thư

TOÁN - 

HươngT

TOÁN - 

Duyên
MT - H.Anh

TC Văn - 

T.Dung

TOÁN - 

H.Giang

1
NN - 

Q.Phương
NN - Bảo

Laungelink - 

Hiền
SỬ - TrangV TD - Sơn NN - Phượng LÝ - D.Linh

TIN - 

TrangBC
TD - Trường

TOÁN - 

DungT
NHAC - Lụa VĂN - Châu

LÝ - Huyền 

Lý

Bình Minh - 

GVNNBM
TOÁN - My VĂN - Nhiều

TOÁN - 

TrangHĐ

NN - 

M.Phương
VĂN - Nga CN - YếnLý ĐỊA - Huế SỬ - Mai

VĂN - 

P.Lương
NN - T.Xuân VĂN - Bình

VĂN - 

T.Dung

TOÁN - 

H.Giang

2
TOÁN - 

TrangBC
CD - Châu

Laungelink - 

Hiền
VĂN - B.Hoa NN - Thảo TOÁN - Đạo SỬ - TrangV NHAC - Lụa

TOÁN - 

H.Giang

CN - Huyền 

Lý
VĂN - Thủy

Bình Minh - 

GVNNBM

NN - 

Q.Phương

TOÁN - 

DungT
TOÁN - My VĂN - Nhiều

TOÁN - 

TrangHĐ
CN - YếnLý VĂN - Nga

NN - 

M.Phương
HÓA - Công CN - T.Xuân TD - Hòa LÝ - N.Trang SINH - Quý

VĂN - 

T.Dung
SỬ - P.Lương

3
TOÁN - 

TrangBC
VĂN - Bình

NN - 

M.Phương
VĂN - B.Hoa

NHAC - 

TrangN
TOÁN - Đạo CN - YếnLý

CN - Huyền 

Lý
ĐỊA - Thứ

Laungelink - 

Hiền
ĐỊA - Huế NN - T.Xuân

Bình Minh - 

GVNNBM
LÝ - D.Linh

SINH - 

M.Oanh
ĐỊA - Loan TD - Sơn LÝ - N.Trang NN - Thảo HÓA - Công TD - Trường VĂN - P.Thư NN - Bảo HÓA - Nguyệt SỬ - Mai SINH - Quý VĂN - H.Vân

4 SỬ - TrangV VĂN - Bình CN - Thủy TD - Hòa
SINH - 

Q.Trang

NHAC - 

TrangN
NN - Thảo TD - Trường LÝ - D.Linh

Laungelink - 

Hiền

Bình Minh - 

GVNNBM
ĐỊA - Huế CD - Châu VĂN - Nhiều TD - Sơn HÓA - Công CD - B.Hoa

VĂN - 

T.Dung
MT - H.Anh ĐỊA - Thứ

SINH - 

M.Oanh
VĂN - P.Thư LÝ - Hoài VĂN - M.Hoa

NN - 

Q.Phương
NN - Bảo VĂN - H.Vân

5 TV - Khuyên ĐỊA - Huế
NHAC - 

TrangN

SINH - 

Q.Trang
VĂN - Châu LÝ - D.Linh

Bình Minh - 

GVNNBM
ĐỊA - Loan

SINH - 

Nguyệt

NN - 

Q.Phương
NN - Thảo

LÝ - Huyền 

Lý
SỬ - TrangV ĐỊA - Thứ VĂN - Thủy SINH - Quý

HÓA - 

M.Oanh

VĂN - 

T.Dung
CN - YếnLý MT - H.Anh CD - B.Hoa

NN - 

M.Phương
CN - T.Xuân VĂN - M.Hoa TC Văn - Bình HÓA - Công NN - Hiền

1
Laungelink - 

Hiền
TOÁN - My TIN - Huyên

TOÁN - 

H.Yến
LÝ - D.Linh MT - H.Anh

SINH - 

Q.Trang

TIN - 

TrangBC
VĂN - P.Thư

TOÁN - 

DungT
VĂN - Thủy TD - Hòa

VĂN - 

TrangV

TIN - 

TrangHĐ
HÓA - Nguyệt TD - Sơn VĂN - Điệp TD - Trường ĐỊA - Loan

TOÁN - 

Duyên
VĂN - Nga

SINH - 

M.Oanh
LÝ - Hoài CD - Mai SINH - Quý HÓA - Công CD - Bình

2
Laungelink - 

Hiền
TOÁN - My

TOÁN - 

Huyên
TIN - Đạo SỬ - TrangV ĐỊA - Thứ

TOÁN - 

TrangHĐ
ĐỊA - Loan VĂN - P.Thư

TOÁN - 

DungT

SINH - 

Q.Trang
VĂN - Châu TD - Hòa NN - Bảo TD - Sơn

TC Văn - 

Nhiều
CN - D.Linh SỬ - P.Lương VĂN - Nga

TOÁN - 

Duyên
HÓA - Công

TOÁN - 

H.Giang
HÓA - Nguyệt SỬ - Mai VĂN - Bình LÝ - Hoài LÝ - N.Trang

3 TD - Hòa
Laungelink - 

Hiền
ĐỊA - Huế

NHAC - 

TrangN

TOÁN - 

TrangBC
TD - Sơn CD - Châu VĂN - Nga TIN - N.Trang ĐỊA - Thứ TOÁN - Dinh TOÁN - Đạo

TOÁN - 

H.Yến
TD - Trường

TC Văn - 

Thủy
VĂN - Nhiều

TOÁN - 

TrangHĐ
CD - Điệp SINH - Quý SỬ - P.Lương CN - D.Linh

NN - 

M.Phương
NN - Bảo

TC Toán - 

Ngọc Yến
SỬ - Mai

TOÁN - 

Huyên

SINH - 

M.Oanh

4 MT - H.Anh
Laungelink - 

Hiền

NN - 

M.Phương
ĐỊA - Thứ

SINH - 

Q.Trang
TOÁN - Đạo

NHAC - 

TrangN

TOÁN - 

Duyên
NN - Bảo TIN - N.Trang ĐỊA - Huế NHAC - Lụa

TOÁN - 

H.Yến

TOÁN - 

DungT
TC Toán - My SINH - Quý

NN - 

Q.Phương

TOÁN - 

TrangBC
NN - Thảo TD - Trường

SINH - 

M.Oanh
ĐỊA - Loan TD - Hòa HÓA - Nguyệt HÓA - Công

TOÁN - 

Huyên

TOÁN - 

H.Giang

5 CN - D.Linh
NHAC - 

TrangN
SINH - Huế MT - H.Anh NN - Thảo TV - Khuyên ĐỊA - Thứ NN - Hiền

TOÁN - 

H.Giang
NHAC - Lụa TOÁN - Dinh TOÁN - Đạo

NN - 

Q.Phương

TIN - 

TrangHĐ

NN - 

M.Phương
NN - T.Xuân

SINH - 

Q.Trang

TOÁN - 

TrangBC

TC Toán - 

H.Yến
HÓA - Công

TC Toán - 

DungT
LÝ - N.Trang SINH - Quý

TOÁN - 

Duyên
TOÁN - My NN - Bảo HÓA - Nguyệt

1 TIN - Đạo VĂN - Bình SỬ - TrangV NN - T.Xuân VĂN - Châu
VĂN - 

L.Trang
NN - Thảo

Laungelink - 

Hiền
VĂN - P.Thư

NN - 

Q.Phương
TD - Trường ĐỊA - Huế

TOÁN - 

H.Yến
NN - Bảo VĂN - Thủy TD - Sơn

SINH - 

Q.Trang
HÓA - Nguyệt VĂN - Nga ĐỊA - Thứ

TOÁN - 

DungT
TD - Hòa

VĂN - 

P.Lương

TOÁN - 

Duyên
HÓA - Công

VĂN - 

T.Dung
ĐỊA - Loan

2 ĐỊA - Huế NN - Bảo VĂN - M.Hoa CN - DungT CD - Châu
VĂN - 

L.Trang
TD - Sơn

Laungelink - 

Hiền
SỬ - Điệp SỬ - Nhiều CD - B.Hoa NN - T.Xuân

VĂN - 

TrangV
ĐỊA - Thứ HÓA - Nguyệt ĐỊA - Loan

NN - 

Q.Phương

VĂN - 

T.Dung
TD - Trường

SINH - 

Q.Trang
LÝ - D.Linh LÝ - N.Trang

VĂN - 

P.Lương
TD - Hòa CD - Bình

TOÁN - 

Huyên
VĂN - H.Vân

3 SINH - Công CN - Thủy TD - Hòa
TOÁN - 

H.Yến

TOÁN - 

TrangBC
TOÁN - Đạo

TOÁN - 

TrangHĐ

TOÁN - 

Duyên

Laungelink - 

GVNNLL
TIN - N.Trang SỬ - Nhiều CD - Châu ĐỊA - Huế TD - Trường ĐỊA - Loan

TOÁN - 

Huyên
TC Văn - Điệp TC Văn - Nga CD - B.Hoa

NHAC - 

TrangN
NN - Hiền VĂN - P.Thư SỬ - P.Lương CN - Thảo

NN - 

Q.Phương
TD - Sơn VĂN - H.Vân

4
VĂN - 

T.Dung
MT - H.Anh VĂN - M.Hoa

TOÁN - 

H.Yến

TOÁN - 

TrangBC
SINH - Công VĂN - Điệp

SINH - 

Nguyệt

Laungelink - 

GVNNLL

SINH - 

Q.Trang
TIN - N.Trang TOÁN - Đạo TD - Hòa SỬ - TrangV CN - D.Linh

TOÁN - 

Huyên
ĐỊA - Thứ ĐỊA - Huế TC Văn - Nga TD - Trường

TOÁN - 

DungT

TC Văn - 

P.Thư
SINH - Quý

TOÁN - 

Duyên
VĂN - Bình CN - TrangN TD - Sơn

5
VĂN - 

T.Dung
TV - Khuyên

TOÁN - 

Huyên

SINH - 

Q.Trang
MT - H.Anh SỬ - TrangV VĂN - Điệp

TOÁN - 

Duyên
VĂN - P.Thư VĂN - H.Vân TIN - N.Trang TOÁN - Đạo

TOÁN - 

H.Yến

TOÁN - 

DungT
LÝ - D.Linh VĂN - Nhiều

TC Toán - 

TrangHĐ

TOÁN - 

TrangBC

NHAC - 

TrangN
CD - B.Hoa TC Văn - Nga HÓA - Công

TC Toán - 

HươngT
ĐỊA - Thứ VĂN - Bình SINH - Quý SỬ - P.Lương

1
VĂN - 

T.Dung
TD - Hòa SINH - Huế NN - T.Xuân NN - Thảo NN - Phượng CN - YếnLý VĂN - Nga NN - Bảo VĂN - H.Vân TD - Trường

TIN - 

TrangHĐ
TIN - N.Trang TV - Khuyên NHAC - Lụa HÓA - Công TD - Sơn

TC Toán - 

TrangBC

HÓA - 

M.Oanh

TOÁN - 

Duyên

NHAC - 

TrangN

TOÁN - 

H.Giang

VĂN - 

P.Lương
VĂN - M.Hoa

NN - 

Q.Phương

TC Toán - 

Ngọc Yến
HÓA - Nguyệt

2
VĂN - 

T.Dung
SINH - Công MT - H.Anh CD - Châu

TOÁN - 

TrangBC
TIN - Đạo

TOÁN - 

TrangHĐ
VĂN - Nga ĐỊA - Thứ VĂN - H.Vân NN - Thảo NN - T.Xuân TIN - N.Trang SINH - Quý

SINH - 

M.Oanh

TOÁN - 

Huyên

NN - 

Q.Phương
ĐỊA - Huế TD - Trường

TC Toán - 

Duyên
NN - Hiền

TC Toán - 

H.Giang

TC Văn - 

P.Lương
VĂN - M.Hoa TD - Sơn NN - Bảo CN - TrangN

3
NHAC - 

TrangN
TIN - Đạo

TOÁN - 

Huyên
TV - Khuyên ĐỊA - Thứ SINH - Công

TOÁN - 

TrangHĐ

TOÁN - 

Duyên
NHAC - Lụa TD - Trường CN - YếnLý VĂN - Châu ĐỊA - Huế NN - Bảo SỬ - Mai NN - T.Xuân VĂN - Điệp

TOÁN - 

TrangBC
SINH - Quý VĂN - B.Hoa VĂN - Nga MT - H.Anh HÓA - Nguyệt TD - Hòa TOÁN - My

VĂN - 

T.Dung
VĂN - H.Vân

4
TOÁN - 

TrangBC
TOÁN - My

NN - 

M.Phương
LÝ - D.Linh TV - Khuyên CN - YếnLý NN - Thảo

SINH - 

Nguyệt

TOÁN - 

H.Giang
ĐỊA - Thứ TOÁN - Dinh VĂN - Châu

NN - 

Q.Phương
VĂN - Nhiều VĂN - Thủy

TOÁN - 

Huyên
VĂN - Điệp

SINH - 

M.Oanh

TOÁN - 

H.Yến
VĂN - B.Hoa VĂN - Nga CD - Mai SỬ - P.Lương

SINH - 

Q.Trang
LÝ - N.Trang

VĂN - 

T.Dung
NN - Hiền

5
NN - 

Q.Phương
TOÁN - My

TOÁN - 

Huyên

TOÁN - 

H.Yến
TIN - Đạo CD - Châu TV - Khuyên NN - Hiền TIN - N.Trang CD - B.Hoa TOÁN - Dinh

SINH - 

Q.Trang
SINH - Quý VĂN - Nhiều VĂN - Thủy CN - D.Linh

HÓA - 

M.Oanh
HÓA - Nguyệt LÝ - YếnLý

NN - 

M.Phương
ĐỊA - Huế HÓA - Công NN - Bảo NN - T.Xuân CN - Thảo LÝ - Hoài

TC Toán - 

H.Giang

1
NN - 

M.Phương
CD - Điệp ĐỊA - Thứ MT - H.Trang

HÓA - 

M.Oanh

LÝ - Huyền 

Lý
SỬ - Mai

TOÁN - 

H.Giang
ĐỊA - Loan

SINH - 

Q.Trang
TOÁN - My TD - Sơn MT - H.Anh

2 MT - H.Trang
LÝ - Huyền 

Lý
VĂN - Điệp

NN - 

M.Phương
ĐỊA - Loan

SINH - 

Q.Trang
MT - H.Anh

TOÁN - 

H.Giang
CD - H.Vân LÝ - N.Trang TC Toán - My SỬ - Mai TD - Sơn

3 ĐỊA - Loan NHAC - Lụa MT - H.Trang
SINH - 

M.Oanh

TOÁN - 

H.Yến
VĂN - B.Hoa

TOÁN - 

DungT

NN - 

M.Phương
MT - H.Anh SỬ - Mai ĐỊA - Thứ CD - H.Vân LÝ - N.Trang

4 CD - H.Vân MT - H.Trang LÝ - N.Trang NHAC - Lụa
TOÁN - 

H.Yến

TC Văn - 

B.Hoa

TOÁN - 

DungT
SỬ - Mai

TOÁN - 

HươngT
VĂN - M.Hoa TD - Sơn ĐỊA - Loan

SINH - 

M.Oanh

5
SINH - 

M.Oanh

TOÁN - 

HươngT

TC Văn - 

M.Hoa
LÝ - N.Trang MT - H.Anh

TC Văn - 

H.Vân

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời khóa biểu lớp
Buổi sáng

Áp dụng từ ngày 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


